
TT Nội dung/danh mục
Địa điểm 

đầu tư

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021-

2025 (trđ)

Kế hoạch vốn năm 

2022 đã được 

HĐND huyện thông 

qua tại NQ số 

73/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 và 

Quyết định số 

3379/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2022 

của UBND huyện 

(trđ)

Kế hoạch vốn 

năm 2023 (trđ)
Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số 35.026 7.737 10.496

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản

xuất, nước sinh hoạt
10.500 1.500 3.000

Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất 10.500 1.500 3.000

1 Xã Kim Thuỷ các thôn, bản 2022-2025 5.398 771 1.542 UBND xã Kim Thuỷ

2 Xã Ngân Thuỷ các thôn, bản 2022-2025 3.164 452 904 UBND xã Ngân Thuỷ

3 Xã Lâm Thuỷ các bản 2022-2025 1.938 277 554 UBND xã Lâm Thuỷ

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

5.983

Tiểu dự án 1. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi

23.126 5.983 7.051

XÃ KIM THUỶ 7.905 2.045 2.410

1

Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh (Ngầm qua khe Họi Mòi) Bản Cồn Cùng, xã Kim

Thủy

Bản Cồn 

Cùng
2022-2023 500 500 UBND xã Kim Thuỷ

2
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh Bản Cồn Cùng, xã Kim Thủy

Bản Cồn 

Cùng
2022-2023 800 800 UBND xã Kim Thuỷ

 thực hiện theo 

cơ chế đặc thù 

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày         /3/2023 của UBND huyện Lệ Thuỷ)

PHỤ LỤC

Phương án phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 

2023 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN huyện Lệ Thủy
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3
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh Bản Khe Khế, xã Kim Thủy
Bản Khe Khế 2022-2023 745 745 UBND xã Kim Thuỷ

4
Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Cây Bông, xã Kim

Thuỷ (giai đoạn tiếp theo)

Bản Cây 

Bông
2023 860 860 UBND xã Kim Thuỷ

5

Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh trên địa bàn xã Kim Thủy (bản Cây Bông, Khe Khế,

Chuôn)

xã Kim Thuỷ 2023-2025 5.000 1.550 UBND xã Kim Thuỷ

XÃ NGÂN THUỶ 7.129 1.845 2.174

1
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh Bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy

Bản Khe 

Giữa
2022-2023 600 600 UBND xã Ngân Thuỷ

 thực hiện theo 

cơ chế đặc thù 

2

Xây dựng khuôn viên, hàng rào và các công trình phụ (nhà vệ

sinh giếng khoan) Nhà sinh hoạt cộng đồng Bản Cửa Mẹc, Xã

Ngân Thủy

Bản Cửa Mẹc 2022-2023 545 545 UBND xã Ngân Thuỷ

3 Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Còi Đá, xã Ngân Thủy Bản Còi Đá 2022-2023 2.874 700 2.174 UBND xã Ngân Thuỷ

4
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh Bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy (giai đoạn tiếp theo)

Bản Khe 

Giữa
2024-2025 3.110

XÃ LÂM THUỶ 8.092 2.093 2.467

1
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Tân Ly
Bản Tân Ly 2022-2023 600 600 UBND xã Lâm Thuỷ

 thực hiện theo 

cơ chế đặc thù 

2
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Chút Mút

Bản Chút 

Mút
2022-2023 600 600 UBND xã Lâm Thuỷ

3
Xây dựng khuôn viên, hàng rào nhà sinh hoạt cộng đồng bản

Tân Ly
 Bản Tân Ly 2022-2023 500 500 UBND xã Lâm Thuỷ

4
Xây dựng khuôn viên, hàng rào nhà sinh hoạt cộng đồng bản

Tăng ký
Bản Tăng Ký 2022-2023 393 393 UBND xã Lâm Thuỷ
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5
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Mới
Bản Mới 2023 800 800 UBND xã Lâm Thuỷ

6
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Tăng Ký
Bản Tăng Ký 2023 600 600 UBND xã Lâm Thuỷ

7
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Xà Khía
Bản Xà Khía 2023 467 467 UBND xã Lâm Thuỷ

 thực hiện theo 

cơ chế đặc thù 

8
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Tân Ly (giai đoạn 2)
Bản Tân Ly 2023 600 600 UBND xã Lâm Thuỷ

9
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Tân Ly (giai đoạn tiếp theo)
Bản Tân Ly 2024-2025 900 UBND xã Lâm Thuỷ

10
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Eo Bù -Chút Mút

Bản Eo Bù -

Chút Mút
2024-2025 900 UBND xã Lâm Thuỷ

11
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Tăng Ký (giai đoạn tiếp theo)
Bản Tăng Ký 2024-2025 900 UBND xã Lâm Thuỷ

12
Xây dựng công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và

dân sinh bản Bạch Đàn (giai đoạn tiếp theo)

Bản Bạch 

Đàn
2024-2025 832 UBND xã Lâm Thuỷ

III

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra,

giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

1

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1.400 254 445

1.1
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Kim Thuỷ
xã Kim Thuỷ 2022-2025 466 84 148 UBND xã Kim Thuỷ

1.2
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Ngân Thuỷ
xã Ngân Thuỷ 2022-2025 467 85 148 UBND xã Ngân Thuỷ
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1.3
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Lâm Thuỷ
xã Lâm Thuỷ 2022-2025 467 85 149 UBND xã Lâm Thuỷ
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